
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày      / 4 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

TT 
Tên TTHC Mã TTHC 

Quyết định phê duyệt 

 

I. Lĩnh vực Hộ tịch 

1 

 

 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

 

 

2.000635.000.00.00.H42 

 

 

Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của 

UBND tỉnh về  phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

II. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 

1 

 

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp 

lý 

 

2.000829.000.00.00.H42 

Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của 

UBND tỉnh về  phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

 

 

 

 

 



2 
 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

 

TT 
Tên TTHC Mã TTHC Quyết định phê duyệt 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2.000806.000.00.00.H42  Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 

11/8/2022 của UBND tỉnh về  phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của 

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình  

2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000528.000.00.00.H42 

3 
 

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

 

1.001766.000.00.00.H42 

4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  2.000779.000.00.00.H42 Quyết định số 525/QĐUBND ngày 

10/6/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của 

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

5 

 

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 

có yếu tố nước ngoài  

 

1.001695.000.00.00.H42 

6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 1.001669.000.00.00.H42 Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021 của UBND tỉnh về  phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của 

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2.000756.000.00.00.H42 

8 
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

 

2.000748.000.00.00.H42 

9 

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài 

2.002189.000.00.00.H42 

10 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công  
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TT 
Tên TTHC Mã TTHC Quyết định phê duyệt 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài 

 

2.000554.000.00.00.H42 

11 

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác 

định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ 

tịch) 

 

 

 

2.000547.000.00.00.H42 

12 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000522.000.00.00.H42 

13 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có 

hồ sơ, giấy tờ cá nhân  

 

1.000893.000.00.00.H42 

14 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2.000513.000.00.00.H42 

15 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2.000497.000.00.00.H42 

16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635.000.00.00.H42 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

 

TT 
Tên TTHC Mã TTHC Quyết định phê duyệt 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Đăng ký kết hôn 1.000894.000.00.00.H42  Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 

11/8/2022 của UBND tỉnh về  phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của của Sở Tư pháp, 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 Đăng ký khai sinh 1.001193.000.00.00.H42 

3 
 

Đăng ký khai tử 

1.000656.000.00.00.H42 

4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.001022.000.00.00.H42 

Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 

của UBND tỉnh về  phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của của Sở Tư pháp, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

5 
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, 

mẹ, con 

1.000689.000.00.00.H42 

6 Đăng ký khai sinh lưu động 1.003583.000.00.00.H42 

7 Đăng ký kết hôn lưu động 1.000593.000.00.00.H42 

8 Đăng ký khai tử lưu động 1.000419.000.00.00.H42 

9 Đăng ký giám hộ 1.004837.000.00.00.H42 

10 Đăng ký chấm dứt giám hộ 1.004845.000.00.00.H42 

11 Thay đổi, cải  chính, bổ sung thông tin hộ tịch 1.004859.000.00.00.H42 

12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873.000.00.00.H42 
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TT 
Tên TTHC Mã TTHC Quyết định phê duyệt 

13 Đăng ký lại khai sinh 1.004884.000.00.00.H42 

14 
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

1.004772.000.00.00.H42 

15 Đăng ký lại kết hôn 1.004746.000.00.00.H42 

16 Đăng ký lại khai tử 1.005461.000.00.00.H42 

17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635.000.00.00.H42 

 

 

 

 

 


		2023-04-13T07:51:44+0700




